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    TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH QUẢNG NGÃI                                         Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
                         

Bản án số: 43/2022/DS - PT 

Ngày: 28-9-2022 
 

V/v: Tranh chấp giao dịch dân  

sự, hợp đồng dân sự; yêu cầu hủy 

văn bản thỏa thuận phân chia di 

sản; tuyên hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất vô 

hiệu và hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Thu Phương 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Năm 

                               Bà Hoàng Thị Mai Hạnh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quảng Ninh, Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: 
Bà Võ Thị Hồng Luyến - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 9 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 25/2022/TLPT - DS, ngày 12  tháng 7 

năm 2022 về việc “Tranh chấp giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự; yêu cầu hủy văn 

bản thỏa thuận phân chia di sản, tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất vô hiệu và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 03/2022/DS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2022 

của Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Quảng Ngãi bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 82/2022/QĐ-PT, ngày 

8 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn: Ông Trần Quang H; sinh năm 1950; địa chỉ: Thôn P, xã Đ, 

huyện M, tỉnh Quảng Ngãi; 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Trần Quang H: Ông 

Lê Tùng M, Luật sư Văn phòng Luật sư X tại Đà Nẵng; Địa chỉ: XX, xã H, 

huyện H, Thành phố Đà Nẵng;  

- Bị đơn: Bà Trần Thị Thu T; sinh năm: 1960; địa chỉ: phường T, thành 

phố Q, tỉnh Bình Định; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
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1/ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: X, thành phố 

Q, tỉnh Quảng Ngãi;  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức T; chức vụ: quyền Giám 

đốc; 

2/ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: XX, phường T, 

thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi;  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn K; chức vụ: Giám đốc;  

- Người đại diện theo ủy quyền của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 

Quảng Ngãi: Ông Lâm Văn P, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh – chi 

nhánh huyện M; (Theo Quyết định ủy quyền số 194/QĐ-VPĐKĐ ngày 

15/8/2022). 

3/ Ủy ban nhân dân xã Đ; địa chỉ: Thôn L, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng 

Ngãi;  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Xuân T; chức vụ: Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân xã Đ; 

4/ Bà Trần Thị N, sinh năm 1938 và bà Trần Thị A, sinh năm 1941; cùng 

địa chỉ: Thôn P, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi; 

5/ Bà Trần Thị C; sinh năm: 1961; địa chỉ: Thôn P, xã Đ, huyện M, tỉnh 

Quảng Ngãi; 

- Người đại diện theo ủy quyền của bà Trần Thị C: Ông Ngô Văn N, sinh 

năm 1956; địa chỉ: Thôn P, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi; (Theo giấy ủy 

quyền ngày 18/6/2021). 

6/ Anh Trần Quang D; sinh năm 1994; địa chỉ: đường T, phường T, thành 

phố Q, tỉnh Bình Định; 

7/ Chị Nguyễn Trần Bảo A; sinh năm 1982; địa chỉ: Tổ X, phường N, 

thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi; 

8/ Ông Bùi Văn T, sinh năm 1972 và bà Lê Thị T, sinh năm 1976; Cùng 

địa chỉ: Thôn P, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Người kháng cáo: Ông Trần Quang H là nguyên đơn và bà Trần Thị C là 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Tại phiên tòa: Ông Trần Quang H, Luật sư Lê Tùng M, bà Trần Thị Thu T, 

ông Lâm Văn P, ông Ngô Văn N, Người đại diện theo pháp luật UBND xã Đ 

vắng mặt có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; người đại diện theo pháp luật của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, bà Trần Thị N, bà Trần Thị A, anh 

Trần Quang D, chị Nguyễn Trần Bảo A, ông Bùi Văn T, bà Lê Thị T vắng mặt 

không có lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện đề ngày 17/11/2020; đơn khởi kiện bổ sung ngày 

18/02/2021; các lời khai và tại phiên tòa nguyên đơn là ông Trần Quang H trình 

bày:  

Thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X, diện tích 481,2 m2  xã Đ là tài sản của 

cha mẹ ông là cụ ông Trần N và cụ bà Nguyễn Thị N, do cha ông chết nên mẹ ông 

đứng tên trong  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất có một ngôi nhà thờ 

cấp 4 lợp ngói đỏ và một gian nhà ở phía sau). Năm 2012 mẹ ông chết, không để 

lại di chúc; em trai ông là Trần Văn Đ làm việc và có gia đình ở thành phố Q, sau 

khi mẹ ông chết, năm 2015 do cuộc sống hôn nhân  không phù hợp nên em trai ông 

là Trần Văn Đ có nguyện vọng về quê làm nhà để ở và lo hương khói cho ông bà, 

cha mẹ; thấy hoàn cảnh của em trai ông như vậy nên anh chị em trong nhà cùng 

xuống UBND xã xin làm thủ tục cho ông Đ ở gian nhà cũ (chiều ngang 6m) của 

cha mẹ để lo hương khói cho ông bà, cha mẹ. Do nhà ở xuống cấp để an toàn cho 

em trai ông ở nên anh chị em thống nhất cho ông Đ làm lại nhà, tháng 2/2017 ông 

Đ tiến hành làm nhà, sau khi làm nhà xong ông Đ chuyển toàn bộ di sản từ nhà thờ 

cũ qua nhà mới và đập nhà thờ cũ để đầu năm 2018  tiến hành xây nhà thờ mới 

đàng hoàng hơn nhưng tháng 9/2017 ông Đ chết, khi ông Đ chết được 5 tháng thì 

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện M xác nhận để lại 

cho bà Trần Thị Thu T thừa kế, theo đó ngày 10/01/2020  Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở, tài sản gắn liền với đất cho bà Trần Thị Thu T thừa kế quyền sử dụng đất từ mẹ 

ông là trái pháp luật về thừa kế, luật đất đai 2013, Nghị định 43 của Chính Phủ; sau 

khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà T chuyển nhượng toàn bộ 

thửa đất trên cho ông Bùi Văn T, bà Lê Thị T trong lúc ông đang khiếu nại, tố cáo 

bà T về tranh chấp đất và di sản thờ phụng nên việc chứng thực hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất giữa bà T cho ông T, bà T là vi phạm pháp luật về công 

chứng, chứng thực. Vì vậy, ông khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện M giải 

quyết:   

- Hủy bỏ lời xác nhận thừa kế quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Đ ngày 

16/11/2015 và hủy bỏ lời xác nhận  để thừa kế quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị 

Thu T  ngày 13/4/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi 

nhánh huyện M, tỉnh Quảng Ngãi  

- Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X xã Đ do Sở Tài nguyên và Môi 

trường cấp cho bà Trần Thị Thu T, ngày 10/01/2020 theo số phát hành CU614271 

vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS 01078. 

- Hủy bỏ lời chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản của chủ tịch 

ủy ban nhân dân xã Đ ngày 21/3/2018 chứng thực cho bà Trần Thị Thu T; chị 

Nguyễn Trần Bảo A và anh Trần Quang D, số chứng thực 22 quyển số 01/SCT/HĐ 

- GD; 

- Tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số XXX, tờ 

bản đồ số X xã Đ, huyện M giữa bà Trần Thị Thu T với ông Bùi Văn T, bà Lê Thị 

T được UBND xã Đ chứng thực vào ngày 19/6/2020, số chứng thực 51 quyển số 
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01/2020/SCT/HĐ, GD là vô hiệu; 

-  Buộc bà Trần Thị Thu T phải trả lại thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X xã 

Đ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà Nguyễn Thị N ngày 

18/10/2005 cho ông Trần Quang H, bà Trần Thị N, bà Trần Thị A, bà Trần Thị C 

ở cùng địa chỉ: KDC số 7B, thôn P, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi. 

Theo bản trình bày ý kiến đề ngày 12/5/2021 và ngày 01/12/2021 bị đơn 

là bà Trần Thị Thu T có ý kiến như sau: 

Bà Trần Thị Thu T không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông Trần 

Quang H. 

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Theo biên bản lấy lời khai ngày 23/6/2021, bà Trần Thị N có ý kiến: 

Thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X, diện tích 481,2 m2  xã Đ là tài sản của 

cha mẹ bà và được Nhà nước công nhận cho mẹ bà là cụ Nguyễn Thị N; năm 2012 

mẹ bà chết, anh chị em bà gồm: Bà là Trần Thị N, Trần Quang H, Trần Thị A và 

Trần Thị C đến UBND xã Đ làm thủ tục giao đất cho em trai Trần Văn Đ trọn 

quyền sử dụng thửa đất trên, việc giao đất cho em trai Trần Văn Đ do anh chị em 

bà tự nguyện chứ không ai ép buộc, sau khi hoàn tất thủ tục, ông Đ tiến hành làm 

nhà ở, quá trình em trai bà làm nhà không ai phát sinh tranh chấp gì, xây nhà xong 

em trai bà về ở được một thời gian thì phát bệnh và chết năm 2017; khi em trai bà 

chết thì vợ con của em trai bà đi kê khai và hưởng thừa kế như thế nào bà không 

biết nhưng hiện nay bà biết bà T (em dâu của bà) đã chuyển nhượng thửa đất đó 

cho ông T, bà T, khi bà T chuyển nhượng đất gia đình bà không ai tranh chấp, việc 

ông H đi kiện, không liên quan đến bà, khi còn sống mẹ bà đã phân chia tài sản cho 

các con ai cũng có phần, trường hợp ông H khởi kiện mà đúng thì phần đất đó phải 

giao lại cho cháu bà (con trai ông Đ) là Trần Quang D. Ngoài ra bà không có ý kiến 

gì khác. 

- Theo biên bản trình bày các ngày 12/6/2021, 24/11/2021 và tại phiên tòa 

đại diện theo ủy quyền của bà Trần Thị C là ông Ngô Văn N trình bày: 

Thống nhất với yêu cầu khởi kiện của ông Trần Quang H và không yêu cầu 

gì khác. 

- Bà Trần Thị A: Đã được Tòa án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng nhưng 

bà không có ý kiến. 

-  Theo văn bản phản hồi ý kiến ngày 13/6/2021 và ngày 15/12/2021 chị 

Nguyễn Trần Bảo A có ý kiến như sau:  

Chị là con gái của ông Trần Văn Đ, khi ba chị chết để lại di sản thừa kế là 

thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X, diện tích 481,2 m2 xã Đ cho 3 mẹ con chị, vì là 

người thừa kế hợp pháp nên chị và em trai của chị là Trần Quang D đã ký vào văn 

bản phân chia tài sản nhượng toàn bộ quyền thừa hưởng di sản cho mẹ chị là bà 

Trần Thị Thu T. Năm 2020 mẹ chị đã chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Bùi 

Văn T, bà Lê Thị T nên chị không còn liên quan gì đến thửa đất trên nữa. Ngoài ra 

chị không có ý kiến gì khác. 
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- Theo văn bản phản hồi ý kiến ngày 07/01/2022 anh Trần Quang D có ý 

kiến : Anh Thống nhất với ý kiến của chị gái anh là chị  Nguyễn Trần Bảo A như 

trên và không có ý kiến gì khác. 

- Theo văn bản số 33/ UBND - NC, ngày 01/6/2021 và văn bản số 

06/UBND - NC, ngày 27/01/2022 UBND xã Đ có ý kiến như sau:  

Ngày 06/10/2015, UBND xã Đ được yêu cầu chứng thực các văn bản từ 

chối nhận tài sản thừa kế là thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X, diện tích 481,2 m2  

xã Đ  của các ông, bà Trần Quang H, Trần Văn Đ, Trần Thị A, Trần Thị N và 

Trần Thị C. 

Ngày 21/3/2018, UBND xã Đ được yêu cầu chứng thực văn bản phân chia 

di sản thừa kế là thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X, diện tích 481,2 m2  xã Đ  của 

các ông bà Trần Thị Thu T, Nguyễn Trần Bảo A và Trần Quang D 

Ngày 19/6/2020, UBND xã Đ được yêu cầu chứng thực Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Trần Thị Thu T với vợ chồng ông Bùi Văn T, 

bà Lê Thị T về chuyển nhượng thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X, diện tích 481,2 

m2  xã Đ. 

Quá trình chứng thực các văn bản trên UBND xã Đ đã thực hiện việc chứng 

thực theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ - CP, ngày 

16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

- Theo văn bản số 71/VPĐKĐ, ngày 12/01/2022 Văn phòng đăng ký đất 

đai tỉnh Quảng có ý kiến như sau:   

Thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X, diện tích 481,2 m2  xã Đ được UBND 

huyện M cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cụ Nguyễn Thị N vào ngày 

18/10/2005, số phát hành AD 042780, số vào sổ H 03978. Sau khi cụ Nga chết, 

những người thừa kế của cụ Nguyễn Thị N thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là 

quyền sử dụng thửa đất nêu trên, giao cho ông Trần Văn Đ được quyền sử dụng và 

định đoạt theo văn bản phân chia di sản thừa kế được UBND xã Đ chứng thực ngày 

24/10/2015 số chứng thực 02, quyển số 01/2015TP/CC - SCT/ HĐGD. Ông Đ thực 

hiện đăng ký biến động và được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi 

nhánh huyện M chỉnh lý sang tên ngày 16/11/2015,  sau khi ông Đ chết, năm 2018 

những người thừa kế của ông Đ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế thửa đất trên, 

giao cho bà Trần Thị Thu T theo văn bản phân chia di sản thừa kế được UBND xã 

Đ chứng thực ngày 21/3/2018 số chứng thực 22, quyển số 01SCT/HĐGD. Bà T 

đăng ký biến động và được Văn phòng đăng ký đất đất tỉnh Quảng Ngãi - Chi 

nhánh huyện M chỉnh lý sang tên ngày 13/4/2018; năm 2020 bà Trần Thị Thu T đề 

nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày 10/01/2020 Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà 

Trần Thị Thu T, số phát hành  CU614271 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số CS 01078 thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X, diện tích 481,2 m2  xã Đ, 

huyện M, tỉnh Quảng Ngãi. Như vậy, thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X, diện tích 

481,2 m2  xã  Đ  được UBND huyện M cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
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cụ Nguyễn Thị N, qua nhiều lần biến động đến ngày 10/01/2020 Sở Tài nguyên và 

môi trường cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thu T là 

đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Do đó, ông Trần Quang H  yêu cầu 

Tòa án hủy kết quả đăng ký biến động và giấy chứng nhận cấp đổi nêu trên là 

không có cơ sở. 

Theo  văn bản số 2568/STNMT - VPĐKĐ, ngày 10/6/2021 Sở tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến như sau: 

Trên cơ sở văn bản phân chia di sản thừa kế được UBND xã Đ chứng 

thực ngày 24/10/2015; văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế được UBND 

xã chứng thực ngày 21/3/2018 và hồ sơ đăng ký biến động của ông Trần Văn Đ, 

bà Trần Thị Thu T, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh 

huyện M chỉnh lý sang tên cho ông Đ vào ngày 16/11/2015, chỉnh lý sang tên 

cho bà T ngày 13/4/2018 và Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp 

đổi giấy chứng nhận cho bà Trần Thị Thu T ngày 10/01/2020 là đúng theo quy 

định của pháp luật đất đai. Vì vậy, yêu cầu của nguyên đơn là không có cơ sở 

nên đề nghị Tòa án nhân dân huyện M không chấp nhận yêu cầu của nguyên 

đơn. 

Theo đơn kiến nghị yêu cầu ngày 06/12/2021 ông Bùi Văn T, bà Lê Thị T 

có ý kiến như sau: 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông Bùi Văn 

T, bà Lê Thị T với bà Trần Thị Thu T được UBND xã Đ chứng thực vào ngày 

19/6/2020, số chứng thực 51 quyển số 01/2020SCT/ HĐGD, vợ chồng ông nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bà T là hoàn toàn hợp pháp nên việc ông 

Trần Quang H khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện M hủy hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên là không có căn cứ, vì vậy ông, bà 

đề nghị Tòa án bác đơn khởi kiện của ông H. 

Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2022/DS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Quảng Ngãi, đã quyết định:  

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, các Điều 34 35, 39, 147, 227, 228, 235, 266, 

271 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; các Điều 99, 100, 167 và 188 Luật đất 

đai 2013; Điều 70 và Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ - CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ; các Điều 116,117, 221 và 223 Bộ luật dân sự năm 2015; các Điều 

5,10, 12,13 Nghị Định số 23/2015/NĐ - CP ngày 16/02/2015 của chính phủ về cấp 

bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng 

thực hợp đồng, giao dịch; các Điều 6, 12, 14, 15 và Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.  

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần 

Quang H về việc: Hủy nội dung đăng ký biến động quyền sử dụng đất cho ông 

Trần Văn Đ được thừa kế ngày 16/11/2015 và để thừa kế quyền sử dụng đất cho 

bà Trần Thị Thu T ngày 13/4/2018 tại trang IVcủa Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 

Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện M, tỉnh Quảng Ngãi trong giấy chứng nhận quyền 
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sử dụng đất cấp cho cụ Nguyễn Thị N vào ngày 18/10/2005, số phát hành AD 

042780, số vào sổ H 03978;  Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X xã Đ do Sở 

Tài nguyên và Môi trường cấp cho bà Trần Thị Thu T, ngày 10/01/2020 theo số 

phát hành  CU614271 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS 01078; 

Hủy bỏ lời chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản của Chủ tịch UBND 

xã Đ ngày 21/3/2018 chứng thực cho bà Trần Thị Thu T; chị Nguyễn Trần Bảo 

A, và anh Trần Quang D, số chứng thực 22 quyển sổ 01/SCT/HĐ - GD; Tuyên  

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X xã Đ, 

huyện M  giữa bà Trần Thị Thu T với ông Bùi Văn T, bà Lê Thị T được UBND 

xã Đ chứng thực vào ngày 19/6/2020, số chứng thực 51 quyển số 

01/2020/SCT/HĐ, GD là vô hiệu đồng thời buộc bà Trần Thị Thu T phải trả lại 

thửa đất số số XXX, tờ bản đồ số X xã Đ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cấp cho cụ Nguyễn Thị N ngày 18/10/2005 cho ông Trần Quang H, bà Trần Thị N, 

bà Trần Thị A, bà Trần Thị C ở cùng địa chỉ: KDC số 7B, thôn P, xã Đ, huyện 

M, tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Về án phí: Ông Trần Quang H được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án 

phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

        Bản án còn tuyên quyền kháng cáo cho các đương sự. 

        Ngày 08 tháng 5 năm 2022, ông Trần Quang H và bà Trần Thị C có đơn 

kháng cáo, nội dung yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm: Sửa bản án sơ thẩm số 

03/2022/DS-ST ngày 29/4/2022 của Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Quảng Ngãi 

theo hướng: 

1. Hủy bỏ 01 văn bản họp gia đình ngày 22/9/2015 và 01 văn bản gia đình 

(đánh máy) không ghi ngày, tháng, năm.  

2. Hủy bỏ các văn bản từ chối nhận di sản có trong hồ sơ.  

3. Hủy bỏ văn bản ghi nhận di sản của ông Trần Văn Đ, 01 bản viết tay 

không ghi ngày tháng năm, 01 bản đánh máy không ghi ngày tháng năm.  

4. Hủy bỏ hợp đồng tặng cho của Trần Quang D, Nguyễn Trần Bảo A về 

thừa kế đất của ông Trần Văn Đ cho bà Trần Thị Thu T.  

5. Hủy bỏ tất cả các lời chứng thực của Ủy ban nhân dân xã Đ có trong hồ 

sơ.  

6. Hủy bỏ lời xác nhận của Phó Giám đốc, Giám đốc Văn phòng đăng ký 

đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện M.  

7. Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên & Môi 

trường cấp cho bà Trần Thị Thu T.  

Tại phiên tòa ngày 14 tháng 9 năm 2022, ông Trần Quang H là nguyên 

đơn, đồng thời là người kháng cáo xin rút đơn khởi kiện và toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện, rút đơn kháng cáo và toàn bộ yêu cầu kháng cáo; ông Ngô Văn N là người 

đại diện theo ủy quyền của bà Trần Thị C xin rút đơn kháng cáo và toàn bộ yêu 

cầu kháng cáo. 
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Ý kiến của Luật sư Lê Tùng M - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của nguyên đơn trình bày tại phiên tòa vào ngày 14 tháng 9 năm 2022: Ông 

Trần Quang H có yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X, xã Đ, 

do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp cho bà Trần Thị Thu T 

vào ngày 10/01/2020 theo số phát hành CU614271 vào sổ số cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CS01078. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh 

Quảng Ngãi không chuyển hồ sơ lên Tòa án cấp trên có thẩm quyền để giải 

quyết là trái với quy định tại Điều 41 Bộ luật tố tụng dân sự, vi phạm nghiêm 

trọng về thủ tục tố tụng. 

Trên diện tích đất tranh chấp có 02 ngôi nhà cấp 4, nhưng trong văn bản 

thỏa thuận phân chia di sản bà T cung cấp và Toà án thu thập các bên chỉ thỏa 

thuận phân chia về đất nhưng Tòa án nhân dân huyện M không tiến hành xem 

xét thẩm định tại chỗ, để xác giá trị tài sản tranh chấp cũng như giá trị tài sản là 

02 ngôi nhà là di sản thừa kế của bố mẹ ông H để lại. Việc Toà án nhân dân 

huyện M xét xử vụ án khi không tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ và định 

giá tài sản là không giải quyết triệt để vụ án. 

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được UBND xã Đ chứng 

thực vào ngày 24/10/2015 là văn bản được lập và chứng thực không đúng quy 

định pháp luật. Vì theo khoản 3 Điều 642 Bộ luật dân sự năm 2005, quyền từ 

chối nhận di sản thừa kế là 6 tháng kể từ ngày mở thừa kế, đến ngày 08/10/2015 

ông H, bà Anh, bà Nga, bà Chín mới có văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế trên 

về nguyên tắc không có giá trị pháp lý; 04 văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế 

của ông H, bà Anh, bà Nga, bà Chín là giả mạo, nhưng Tòa án không trưng cầu 

giám định. Số chứng minh nhân dân của ông H trong văn bản từ chối nhận tài 

sản thừa kế ngày 08/10/2015 không phải là của ông H; trình tự thủ tục chứng 

thực Văn bản phân chia tài sản thừa kế không đúng quy định, theo quy định tại 

điểm 3.3 khoản 3 mục II Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT 

ngày 13/6/2006 của Bộ Tư Pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường, trường hợp 

chứng thực văn bản phân chia di sản thừa kế, phải niêm yết là 30 ngày, UBND 

xã Đ thực hiện niêm yết 18 ngày, như vậy việc niêm yết chưa đủ thời hạn; khối 

di sản được thỏa thuận phân chia không đúng thực tế còn 02 ngôi nhà cấp 4 gắn 

liền với đất; thời gian và địa điểm trong Biên bản họp gia đình ngày 22/9/2015 

không có thật vì vào ngày 22/9/2015 chị em ông H không tổ chức họp, ông H 

đang ở thành phố Hồ Chí Minh sửa nhà cho con…; văn bản khai nhận di sản 

thừa kế của ông Đ thời hạn niêm yết không đúng quy định là 30 ngày, UBND xã 

Đ mới niêm yết 8 ngày; UBND xã Đ vi phạm lời chứng.  

Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm, hủy bản án dân sự sơ thẩm số 

03/2022/DS-ST ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại 

phiên tòa:  
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- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án của 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, nguyên đơn, bị đơn, người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của 

nguyên đơn đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự.  

- Về nội dung:  

Đơn kháng cáo của nguyên đơn Trần Quang H và  người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị C trong thời hạn quy định, nên được chấp nhận 

xem xét, giải quyết. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn ông Trần Quang H, người có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị C xin rút kháng cáo, đồng thời, nguyên 

đơn ông Trần Quang H rút Đơn khởi kiện. Tòa án đã hỏi ý kiến của bị đơn 

nhưng bị đơn đồng ý về việc rút đơn kháng cáo, không đồng ý với việc rút Đơn 

khởi kiện của nguyên đơn, do đó, vụ án được xét xử bình thường. 

Xét thấy cấp sơ thẩm có vi phạm thủ tục tố tụng, cụ thể như sau: 

Thứ nhất: Nguyên đơn yêu cầu 06 vấn đề: 

+ Hủy bỏ lời xác nhận thừa kế quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Đ ngày 

16/11/2015 và hủy bỏ lời xác nhận để thừa kế quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị 

Thu T  ngày 13/4/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi 

nhánh huyện M, tỉnh Quảng Ngãi.  

+ Hủy bỏ lời chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã Đ ngày 21/3/2018 chứng thực cho bà Trần Thị Thu T, chị 

Nguyễn Trần Bảo A và anh Trần Quang D, số chứng thực 22 quyển số 01/SCT/HĐ 

– GD. 

+ Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X xã Đ do Sở Tài nguyên và Môi 

trường cấp cho bà Trần Thị Thu T, ngày 10/01/2020 theo số phát hành  CU614271 

vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS 01078. 

+ Tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số XXX, tờ 

bản đồ số X xã Đ, huyện M  giữa bà Trần Thị Thu T với ông Bùi Văn T, bà Lê 

Thị T được UBND xã Đ chứng thực vào ngày 19/6/2020, số chứng thực 51 quyển 

số 01/2020/SCT/HĐ, GD là vô hiệu. 

+ Buộc bà Trần Thị Thu T phải trả lại thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X xã 

Đ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà Nguyễn Thị N ngày 

18/10/2005 cho ông Trần Quang H, bà Trần Thị N, bà Trần Thị A, bà Trần Thị C 

ở cùng địa chỉ: KDC số 7B, thôn P, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi. 

Tuy nhiên có 03 vấn đề  (Hủy bỏ lời xác nhận thừa kế quyền sử dụng đất 

cho ông Trần Văn Đ ngày 16/11/2015 và hủy bỏ lời xác nhận  để thừa kế quyền sử 

dụng đất cho bà Trần Thị Thu T  ngày 13/4/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện M, tỉnh Quảng Ngãi; Hủy bỏ lời chứng thực 

văn bản thỏa thuận phân chia di sản của chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đ ngày 

21/3/2018 chứng thực cho bà Trần Thị Thu T; chị Nguyễn Trần Bảo A, và anh 
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Trần Quang D, số chứng thực 22 quyển số 01/SCT/HĐ – GD) không thuộc tố tụng 

dân sự. Xét thấy đây là các hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong việc 

thực hiện xác nhận, chứng thực văn bản, do đó thuộc lĩnh vực giải quyết của tố 

tụng hành chính, nhưng Tòa cấp sơ thẩm lại thụ lý, giải quyết theo thủ tục tố tụng 

dân sự là vi phạm tố tụng. 

- Thứ hai: Xét bản chất của vụ việc xuất phát từ Văn bản thỏa thuận phân chia 

tài sản thừa kế được UBND xã Đ chứng thực ngày 24/10/2015, trên cơ sở đó ông 

Trần Văn Đ đã đăng ký và được chỉnh lý biến động tại trang IV của Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Và sau khi ông Trần Văn Đ chết thì những người thừa kế 

của ông (thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Đ)  gồm có vợ ông Đ là bà Trần 

Thị Thu T, các con của ông Đ là chị Nguyễn Trần Bảo A, anh Trần Quang D đã 

có Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế thửa đất trên, giao cho bà Trần Thị 

Thu T theo văn bản phân chia di sản thừa kế được UBND xã Đ chứng thực ngày 

21/3/2018. Bà T đăng ký biến động và được Văn phòng đăng ký  đất đai tỉnh 

Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện M chỉnh lý sang tên ngày 13/4/2018. Năm 2020, bà 

Trần Thị Thu T đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày 

10/01/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X, diện tích 481,2 m2  xã Đ, huyện 

M, tỉnh Quảng Ngãi cho bà Trần Thị Thu T. Sau khi được nhận thừa kế quyền sử 

dụng đất hợp pháp, bà Trần Thị Thu T đã chuyển nhượng toàn bộ thừa đất trên cho 

ông Bùi Văn T, bà Lê Thị T theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

được UBND xã Đ chứng thực vào ngày 19/6/2020. 

Như vậy, để giải quyết toàn diện vụ án thì cần xem xét Văn bản thỏa thuận 

phân chia tài sản thừa kế được UBND xã Đ chứng thực ngày 24/10/2015, mặc dù 

nguyên đơn không có yêu cầu xem xét đối với văn bản này, tuy nhiên cấp sơ 

thẩm cũng không phân tích giải thích cho nguyên đơn thực hiện quyền của mình 

là thiếu sót. 

Căn cứ khoản 3 điều 308, điều 310 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015, hủy 

toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho tòa án cấp sơ thẩm giải quyết 

lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

Về án phí phúc thẩm: Căn cứ khoản 3 Điều 148 Bộ luật tố tụng Dân sự 

năm 2015, ông Trần Quang H và bà Trần Thị C không chịu án phí dân sự phúc 

thẩm; nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm được xác định lại khi giải quyết lại 

vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa; ý kiến của  đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội đồng xét xử  nhận định: 

 [1] Về tố tụng: 

[1.1] Ông Trần Quang H, Luật sư Lê Tùng M, bà Trần Thị Thu T, ông 

Lâm Văn P, ông Ngô Văn N, Người đại diện theo pháp luật UBND xã Đ vắng 

mặt có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; người đại diện theo pháp luật của Sở Tài 
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nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, bà Trần Thị N, bà Trần Thị A, anh Trần 

Quang D, chị Nguyễn Trần Bảo A, ông Bùi Văn T, bà Lê Thị T vắng mặt không 

có lý do. Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm tiến hành xét xử vụ án.  

[1.2] Tại phiên tòa ngày 14 tháng 9 năm 2022, ông Trần Quang H là 

nguyên đơn, đồng thời là người kháng cáo xin rút đơn khởi kiện và toàn bộ yêu 

cầu khởi kiện, rút đơn kháng cáo và toàn bộ yêu cầu kháng cáo; ông Ngô Văn N 

là người đại diện theo ủy quyền của bà Trần Thị C xin rút đơn kháng cáo và toàn 

bộ yêu cầu kháng cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 14 tháng 9 năm 2022 bà 

Trần Thị Thu T vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt nên Hội đồng xét xử đã 

quyết định tạm ngừng phiên tòa để hỏi ý kiến của bị đơn về việc rút kháng cáo 

và rút đơn khởi kiện của nguyên đơn.  

Tại văn bản vào ngày 19/9/2022, bà Trần Thị Thu T đồng ý cho ông Trần 

Quang H rút đơn kháng cáo nhưng không đồng ý cho rút đơn khởi kiện. Do bị 

đơn không đồng ý nên căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 299 Bộ luật 

tố tụng Dân sự năm 2015, Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án.  

Tại phiên tòa mở lại vào ngày 28 tháng 9 năm 2022, ông Trần Quang H, 

Luật sư Lê Tùng M, ông Ngô Văn N vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Do đó, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 299 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 

Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án.  

 [2] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và tố tụng của Tòa án cấp sơ 

thẩm:  

[2.1] Tại Đơn khởi kiện (bổ sung) ngày 18/02/2021 ông Trần Quang H có 

các yêu cầu: Hủy bỏ lời xác nhận thừa kế quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn 

Đ do ông Trà Việt H – Phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng 

Ngãi, chi nhánh huyện M, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận ngày 16/11/2015 – ký thay 

Giám đốc, phía sau giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị N và 

hủy bỏ lời xác nhận của Đặng Quốc T – Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện M, tỉnh Quảng Ngãi ngày 13/04/2018 "để 

thừa kế cho bà Trần Thị Thu T, sinh năm 1960, CMND số 210178433, địa chỉ 

thường trú tại thôn P, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi theo hồ sơ số 

003978TK0021".    

[2.1.1] Tòa án cấp sơ thẩm đã thụ lý tại Thông báo về việc thụ lý vụ án số 

26/TB-TLVA ngày 23/4/2021 và Thông báo về việc thụ lý vụ án số 08/TB –

TLVA ngày 10/11/2021, xác định quan hệ tranh chấp theo khoản 3 Điều 26 Bộ 

luật tố tụng dân sự "Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự". Nhưng 

theo quy định tại Điều 116 Bộ luật Dân sự năm 2015 "Giao dịch dân sự là hợp 

đồng dân sự hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc 

chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự" và Điều 385 Bộ luật dân sự năm 2015 quy 

định "Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên…", như vậy việc Tòa án cấp sơ 

thẩm xác định quan hệ tranh chấp theo khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 

đối với hai yêu cầu nêu trên của ông H là không đúng quy định tại Điều 26 của 

Bộ luật tố tụng dân sự;  
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[2.1.2] Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện M, 

xác nhận chỉnh lý sang tên quyền sử dụng thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X, xã 

Đ tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD042780 ngày 18/10/2005, của 

UBND huyện M cấp cho cụ Trần Thị N, qua tên ông Trần Văn Đ ngày 

16/11/2005 và bà Trần Thị Thu T ngày 13/4/2018  là hành vi hành chính được 

định nghĩa tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 Luật tố tụng hành chính, nên đây không 

phải là tranh chấp giao dịch dân sự như Tòa án cấp sơ thẩm đã xác định. Đồng 

thời, Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự quy định thẩm quyền của Tòa án "khi giải 

quyết vụ việc dân sự, Tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật". 

Như vậy trong vụ án dân sự, không quy định quyền hủy hành vi hành chính trái 

pháp luật. Mặt khác hành vi hành chính ông H kiện thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án cấp tỉnh theo quy định tại Điều 32 Luật tố tụng hành chính. Do đó 

Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong việc thụ lý 

hai yêu cầu trên của ông H. 

Việc thụ lý 02 yêu cầu "Hủy bỏ lời xác nhận", của Tòa án cấp sơ thẩm sai 

sót dẫn đến việc xác định Người tham gia tố tụng là Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh Quảng Ngãi cũng sai sót, vì đây là vụ án dân sự, được giải quyết theo quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2.2] Ông H khởi kiện yêu cầu: Hủy bỏ lời chứng thực trong văn bản thỏa 

thuận phân chia di sản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đ ngày 21/3/2018 

chứng thực cho bà Trần Thị Thu T, chị Nguyễn Trần Bảo A và anh Trần Quang 

D, số chứng thực 22 quyển số 01/SCT/HĐ – GD. Tại Thông báo về việc thụ lý vụ 

án số 26/TB-TLVA ngày 23/4/2021 và Thông báo về việc thụ lý vụ án số 08/TB 

–TLVA ngày 10/11/2021 của Tòa án cấp sơ thẩm không xác định quan hệ tranh 

chấp nêu trên. 

Yêu cầu khởi kiện "hủy bỏ lời chứng thực" của ông H khác với "yêu cầu 

tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu". Theo yêu cầu của ông H, thì lời chứng 

thực là hành vi hành chính, được xem xét, giải quyết theo quy định của Luật tố 

tụng hành chính. Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự không có quan hệ tranh chấp 

"hủy bỏ lời chứng thực". Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự chỉ quy định trong vụ 

án dân sự Tòa án có quyền xem xét hủy quyết định hành chính cá biệt, trái pháp 

luật,  không quy định hủy hành vi hành chính trái pháp luật trong vụ án dân sự. 

[2.2.1] Đồng thời, theo quy định tại khoản 4 Điều 1, điểm h khoản 2 Điều 

5, Điều 12 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính Phủ, thì 

lời chứng thực của Chủ tịch UBND xã Đ là hành vi hành chính được quy định 

tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 Luật tố tụng hành chính và Điều 32 Luật tố tụng 

hành chính, quy định thẩm quyền xem xét về hành vi hành chính thuộc Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Do đó việc Tòa án nhân dân huyện M thụ lý yêu cầu 

này của ông H là vi phạm quy định tố tụng. 

Tại đơn khởi kiện và Thông báo về việc thụ lý vụ án xác định "hủy bỏ lời 

chứng thực", tại phiên tòa sơ thẩm ông H không thay đổi yêu cầu khởi kiện. 

Nhưng Tòa án lại xác định trong bản án "yêu cầu hủy văn bản thỏa thuận phân 

chia di sản thừa kế", như vậy yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, Thông báo thụ 
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lý và Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm có mâu thuẫn. 

[2.3] Ông H khởi kiện yêu cầu: Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CU614271, số vào sổ cấp 

giấy chứng nhận C301078 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi 

cấp cho bà Trần Thị Thu T. Hội đồng xét xử thấy rằng, Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CU614271, số vào 

sổ cấp giấy chứng nhận C301078 không phải là quyết định hành chính cá biệt 

được quy định tại Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự vì, ngày 18/10/2005  UBND 

huyện M công nhận quyền sử dụng thửa đất số XXX tờ bản đồ số X, xã Đ, 

huyện M cho cụ Nguyễn Thị N, tại Giấy chứng nhận số AD042780, số vào sổ 

cấp giấy chứng nhận H03978; ngày 16/11/2005 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 

– Chi nhánh huyện M đã chỉnh lý sang tên cho ông Trần Văn Đ; ngày 13/4/2018 

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh huyện M chỉnh lý sang tên từ ông 

Đ qua bà Trần Thị Thu T. Bà T xin cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi Giấy chứng 

nhận số AD042780, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H03978, để cấp đổi Giấy 

chứng nhận số CU614271, số vào sổ cấp giấy chứng nhận C301078 thửa đất 

300, tờ bản đồ số X, xã Đ cho bà T ngày 10/01/2020. Do đó, Giấy chứng nhận 

số CU614271, số vào sổ cấp giấy chứng nhận C301078 không mang tính chất 

của quyết định hành chính cá biệt, được giải quyết theo quy định tại Điều 34 Bộ 

luật tố tụng dân sự, khoản 3 Điều 105 Luật Đất đai 2013, Điều 79 của Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ.  

Trường hợp Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H về quyền sử 

dụng đất thì Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan Tài nguyên và môi trường căn 

cứ vào bản án, quyết định của Tòa án để điều chỉnh biến động hoặc cấp lại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho phù hợp với kết quả giải quyết của Tòa án. 

Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý yêu cầu này của ông H là thực hiện không đúng 

hướng dẫn tại câu 2, mục II về Dân sự tại Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 

03/4/2019 và câu 10 mục II về Tố tụng hành chính, tại Công văn số 

212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 của Tòa án nhân dân tối cao, nên đã vi phạm 

tố tụng.  

[2.3.1] Do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CU614271, số vào sổ 

cấp giấy chứng nhận C301078 thửa đất 300, tờ bản đồ số X, xã Đ cho bà Trần 

Thị Thu T ngày 10/01/2020 không phải là quyết định hành chính cá biệt, được 

giải quyết theo quy định tại Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự. Do đó, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi không phải là Người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan trong vụ án.  

[2.3.2] Tại đơn khởi kiện bổ sung ngày 18/02/2021 (bút lục 49, 50, 51), 

ông H xác định người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Phí Quang Hiển - 

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, ông Trần Quang 

T – Phó chủ tịch UBND xã Đ, ông Đặng Quốc T – Giám đốc Văn phòng đăng 

ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện M, ông Trà Việt H – Phó  Giám 

đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện M nhưng 
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Tòa án cấp sơ thẩm không căn cứ quy định tại Điều 191, 193 Bộ luật tố tụng dân 

sự yêu cầu ông H sửa đổi đơn khởi kiện, xác định lại Người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan, vì những người nêu trên được Nhà nước giao trách nhiệm thực 

hiện nhiệm vụ, còn xác định người tham gia tố tụng phải theo quy định tại Điều 

68 Bộ luật tố tụng Dân sự. Tòa án  cấp sơ thẩm lại xác định tại Thông báo về 

việc thụ lý vụ án số 26/TB-TLVA ngày 23/4/2021 và Thông báo về việc thụ lý 

vụ án số 08/TB-TLVA ngày 10/11/2021 là Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh, 

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban nhân dân xã Đ là Người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, là  mâu thuẫn với việc ông H xác định người 

tham gia tố tụng trong đơn khởi kiện, do đó, đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố 

tụng. 

[2.4] Ông Trần Quang H khởi kiện yêu cầu: Buộc bà Trần Thị Thu T phải 

trả lại thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X xã Đ và giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cấp cho bà Nguyễn Thị N ngày 18/10/2005. Tuy nhiên, tại Thông báo về việc 

thụ lý vụ án số 26/TB-TLVA ngày 23/4/2021 và Thông báo về việc thụ lý vụ án 

số 08/TB –TLVA ngày 10/11/2021 của Tòa án cấp sơ thẩm không xác định 

quan hệ tranh chấp nêu trên theo quy định tại khoản 6, khoản 9 Điều 26 Bộ luật 

tố tụng dân sự. Đồng thời tại mục [1.1] tố tụng của Bản án dân sự sơ thẩm, Tòa 

án cấp sơ thẩm không xác định thẩm quyền giải quyết của Tòa án đối với tranh 

chấp này, như vậy Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm quy định tố tụng. 

[2.5] Tại Đơn khởi kiện và khởi kiện (bổ sung) ngày 18/02/2021 ông Trần 

Quang H có các yêu cầu: Hủy bỏ lời xác nhận thừa kế quyền sử dụng đất cho 

ông Trần Văn Đ do ông Trà Việt H – Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện M, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận ngày 

16/11/2015 – ký thay Giám đốc, phía sau Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

của bà Nguyễn Thị N và hủy bỏ lời xác nhận của Đặng Quốc T – Giám đốc văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh huyện M, tỉnh Quảng Ngãi 

ngày 13/04/2018 "để thừa kế cho bà Trần Thị Thu T, sinh năm 1960, CMND số 

210178433, địa chỉ thường trú tại thôn P, xã Đ, huyện M, tỉnh Quảng Ngãi theo 

hồ sơ số 003978TK0021" ,Tòa án cấp sơ thẩm đã thụ lý tại Thông báo về việc 

thụ lý vụ án số 26/TB-TLVA ngày 23/4/2021 và Thông báo về việc thụ lý vụ án 

số 08/TB –TLVA ngày 10/11/2021. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông H không thay 

đổi yêu cầu khởi kiện, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại quyết định: Không chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Quang H về việc: Hủy 

nội dung đăng ký biến động quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Đ được thừa 

kế ngày 16/11/2015 và để thừa kế quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thu T ngày 

13/4/2018 tại trang IV của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi 

nhánh huyện M, tỉnh Quảng Ngãi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp 

cho cụ Nguyễn Thị N vào ngày 18/10/2005, số phát hành AD 042780, số vào sổ H 

03978;  như vậy quyết định của bản án không đúng với yêu cầu khởi kiện của ông 

H. 

[2.6] Ông Trần Quang H khởi kiện yêu cầu bà Trần Thị Thu T phải trả lại 

thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X, xã Đ, cho những người thừa kế của cụ Nga. Theo 

quy định tại khoản 24 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 " Tranh chấp về quyền, nghĩa 
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vụ của người sử dụng đất giữa hai bên hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai". 

Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 5/5/2017 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân Tối cao  có quy định  " Đối với tranh chấp ai là người có 

quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có 

đất tranh chấp theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2003 thì được xác định 

là chưa có đủ điều kiện khởi kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015". Như vậy, đây là vụ việc tranh chấp đất đai, nhưng trong hồ 

sơ vụ án không có Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai giữa ông H và bà T tại 

UBND xã Đ; Biên bản ngày 11/6/2019 về việc giải quyết đơn yêu cầu của bà Trần 

Thị Thu T, nội dung biên bản bà T tố cáo ông H và một số người khác xâm nhập 

gia cư bất hợp pháp. Do đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý vụ án là vi phạm 

nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

[2.7] Ông H khởi kiện yêu cầu bà T phải trả lại Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cấp cho bà Nguyễn Thị N ngày 18/10/2005. Hội đồng xét xử thấy rằng, 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD042780, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất H03978, UBND huyện M cấp ngày 18/10/2005, đã được Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh huyện M thu hồi giấy chứng nhận của cụ 

Nguyễn Thị N theo quy định điểm b khoản 1 Điều 37 của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ. Bà T không  là người giữ giấy 

chứng nhận nên không thể trả lại Giấy chứng nhận này. Trường hợp chấp nhận yêu 

cầu của ông H về quyền sử dụng đất, thì Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan Tài 

nguyên và môi trường căn cứ vào bản án, quyết định của Tòa án để cấp lại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho phù hợp với kết quả giải quyết của Tòa án. 

Đồng thời, Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm không nhận định về nội dung tại sao 

không chấp nhận yêu cầu này của ông H là vi phạm tố tụng tại điểm b khoản 2 

Điều 266 Bộ luật tố tụng dân sự.   

[2.8] Ông Trần Quang H khởi kiện có yêu cầu: Tuyên Hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X xã Đ, huyện M  giữa bà 

Trần Thị Thu T với ông Bùi Văn T, bà Lê Thị T được UBND xã Đ chứng thực 

vào ngày 19/6/2020, số chứng thực 51 quyển số 01/2020/SCT/HĐ, GD là vô hiệu. 

Nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không có lập biên bản giải thích với  bà Trần Thị Thu T 

với ông Bùi Văn T, bà Lê Thị T theo hướng dẫn tại câu 2 mục III giải đáp số 

01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân tối cao. Trường hợp 

Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông Trần Quang H về tuyên hợp đồng này vô 

hiệu thì bà T, ông T và bà T có yêu cầu giải quyết hậu quả của Hợp đồng vô 

hiệu không, hậu quả của hợp đồng vô hiệu được quy định tại Điều 131 Bộ luật 

Dân sự năm 2015, có hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận và phải bồi thường 

thiệt hại. Hồ sơ vụ án thể hiện bà T, ông T, bà T không được giải thích về hậu 

quả của hợp đồng vô hiệu.  

[2.9] Ông Trần Quang H có yêu cầu buộc bà Trần Thị Thu T phải trả lại 

thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X xã Đ. Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm không thực 

hiện xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá hay thẩm định giá tài sản tranh chấp.  

[2.9.1] Trong văn bản nhận tài sản thừa kế của ông Trần Văn Đ (bút lục 
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213, 214) ngày 08/10/2015, ông Đ có viết "Anh chị em của tôi thống nhất giao 

lại cho tôi được trọn quyền sử dụng tại thửa đất có số AD042780 với tổng diện 

tích là 481,2m2 và một ngôi nhà cấp 4B nằm trên phần diện tích nêu trên", 

nhưng trong Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế ông H, bà Chín, bà Nga, bà 

Anh chỉ có nội dung từ chối nhận thừa kế là quyền sử dụng diện tích đất của cụ 

Nguyễn Thị N, như vậy việc Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét làm rõ ngôi nhà 

cấp 4B trên  thửa đất còn hay không, Tòa án cấp phúc thẩm không khắc phục 

được. 

[2.10] Trong Hồ sơ vụ án còn có các văn bản thỏa phân chia di sản thừa 

kế của cụ Nguyễn Thị N (bút lục 225, 226), các con của cụ Nga gồm: bà Trần 

Thị N, bà Trần Thị A, ông Trần Quang H, ông Trần Văn Đ, bà Trần Thị C, được 

UBND xã Đ, chứng thực ngày 24/10/2015, mặc dù ông H không khởi kiện yêu 

cầu về văn bản này. Tuy nhiên, tất cả các yêu cầu khởi kiện của ông H đều có 

liên quan đến Văn bản thỏa phân chia di sản thừa kế của cụ Nguyễn Thị N (Bút 

lục 225, 226). Tòa án cấp sơ thẩm không giải thích cho ông H, để ông H có yêu 

cầu bổ sung, dẫn đến việc xem xét, quyết định không chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

của ông H, là chưa giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng 

thửa đất. 

[3] Với những vi phạm nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy, 

không thể khắc phục được nên quyết định hủy bản án dân sự sơ thẩm, chuyển hồ 

sơ vụ án về cho Tòa án cấp sơ thẩm xem xét, giải quyết và xét xử vụ án theo thủ 

tục sơ thẩm.  

Sau khi nhận lại hồ sơ vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm cần yêu cầu ông Trần 

Quang H phải nộp biên bản hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất, sửa đổi yêu 

cầu khởi kiện, bổ sung yêu cầu khởi kiện cho đúng quy định pháp luật. Xác định 

quan hệ tranh chấp phải xác định theo đúng quy định tại Điều 26 Bộ luật tố tụng 

dân sự, hỏi đương sự về hậu quả của hợp đồng vô hiệu... Đồng thời, theo báo 

cáo của ông H, mặc dù vụ việc chưa được giải quyết bằng một bản án có hiệu 

lực pháp luật nhưng ông T, bà T đã cho thuê thửa đất số XXX, tờ bản đồ số X, 

xã Đ là vi phạm pháp luật, nên khi thụ lý lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm, cần phải 

bổ sung người tham gia tố tụng là Doanh nghiệp đã ký hợp đồng thuê đất của 

ông T, bà T. 

[4] Do hủy bản án dân sự sơ thẩm, nên nội dung kháng cáo của ông Trần 

Quang H, bà Trần Thị C, Hội đồng xét xử không xem xét đến. 

 [5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Trần Quang H, bà Trần Thị C là 

người cao tuổi, Toà án cấp sơ thẩm miễn không yêu cầu nộp tiền tạm ứng án phí 

sơ thẩm nên không hoàn trả.  

[6] Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Trần Quang H, bà Trần Thị C là 

người cao tuổi, Toà án cấp sơ thẩm miễn không yêu cầu nộp tiền tạm ứng án phí 

phúc thẩm và do bản án bị hủy để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm, nên ông 

Trần Quang H, bà Trần Thị C không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.   

[7] Ý kiến của Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trần 
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Quang H không được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[8] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại phiên 

tòa là đúng quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 3 Điều 148, khoản 3 Điều 308, Điều 310 Bộ luật tố tụng 

dân sự; Điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 15 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.  

- Chưa xem xét kháng cáo của ông Trần Quang H, bà Trần Thị C. 

Tuyên xử:  

1. Hủy bản án dân sự sơ thẩm số 03/2022/DS-ST ngày 29 tháng 4 năm 

2022 của Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Quảng Ngãi giữa nguyên đơn ông Trần 

Quang H và bị đơn bà Trần Thị Thu T.  

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Quảng Ngãi 

giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

3. Về án phí:   

- Ông Trần Quang H được miễn nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm, án 

phí dân sự sơ thẩm và án phí dân sự phúc thẩm.  

- Bà Trần Thị C được miễn án phí dân sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

  Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- Chi cục THADS huyện M; 

- TAND huyện M (kèm theo hồ sơ vụ 

án); 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Phạm Thị Thu Phương 

 

 

 

 

 


